
`

hid
(40/9HE)

[who, ha , bis tr)
MẪU NHAN VI, HOP DANG KY

1/ Mẫu nhãn vỉ 10 viên

  

  

  

2/ Mẫu nhãn hộp 3 vỉ

 

     Hộp 3vỉ x 10 viên
FARESTON Viên nénbao phim ^
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Vién nén bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên YN     

 

     

 

Hộp 3vỉ x 10viênFARESTON „=>
[_Diosnin 250g-Hespendn50mg —Ủ

FARESTON Hộp 3vĩ x10viên nénbaophim

[_Dosnin250mg+lespondn s0mg
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ngdẫn sử dụng trước khi dùng. " _

thêm thông tin, xin hỏi y kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. See —r

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

Sản xuất bởi: CÔNG TY CÔ PHÀN S.P.M
^^ www.spm.com.vn

1B Lô51,Đườngsố2, KCNTânTao, P. Tan TaoA,
SPM_ auanBinh Tan, Tp. Hd Chi Minh, Viet Nam
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HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUÓC
Viên nén bao phim FARESTON

Sản xuất theo TCCS
  

THÀNH PHÀN

Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Hoạt chất:

Di nHh.......‹............ 450,00 mg

FmaA---..... 50,00 mg

- Tá dược: Vừa đủ 1 viên nén dài bao phim (Povidon K30, Avicel, Lactose, Natri

Croscarmellose, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, Mau Sunset yellow, Talc, PEG

6000, Titan dioxyd).

DƯỢC LỰC HỌC

FARESTON là thuốc trợ tĩnh mạch và bảo vệ mạch máu có chứa 90% Diosmin và 10%

flavonoid la Hesperidin.

Dược lý: FARESTON có tác động trên hệ thống mạch máu trở về tim:

- Ở tĩnh mạch, thuốc làm giảm tính căng giãn của tĩnh mạch và làm giảmứtrệ ở tĩnh

mạch.

- Ở vi tuần hoàn, thuốc làm bình thường hóa tính thắm của mao mạch và tăng cường

sức bền của mao mạch.

Dược lý lâm sàng: các nghiên cứu mù đôi có kiểm soát trong đó sử dụng các phương pháp

cho phép quan sát và đánh giá hoạt tính của thuốc trên động lực máu ở tĩnh mạch đã xác

nhận các đặc tính dược lý của sự kết hợp giữa Diosmin và Hesperidin trên người.

Tương quan giữa liêu dùng và hiệu lực:

- Mối tương quan liều dùng/hiệu lực, có ý nghĩa đáng kể về phương diện thống kê,

được thiết lập dựa trên các thông số của phương pháp ghi biến đổi thể tích của tĩnh

mạch: dung kháng, tính căng giãn và thời gian tống máu. Các kết quả cho thấy rằng

tương quan tốt nhát giữa liều dùng và hiệu lực thu được khi dùng 2 viên/ngày.

Tác động trợ tĩnh mạch:

- Thuốc làm tăng trương lực của tĩnh mạch: dùng máy ghi biến đổi thể tích cho thấy có

sự giảm thời gian tống máu ở tĩnh mạch.

Tác động trên vi tuân hoàn:

- Các nghiên cứu mù đôi có kiểm soát cho thấy rằng có sự khác nhau đáng kể về mặt

thống kê giữa thuốc và placebo. Ở bệnh nhân có các dấu hiệu mao mạch bị giòn, dễ

vỡ, thuốc làm tăng cường sức bền của mao mạch được đo bằng phương pháp đo sức

bền của mạch máu (angiosterrométrie).

w⁄
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Trên lâm sàng: các nghiên cứu mù đôi có kiểm soát cho thấy thuốc cố tá

trong bệnh tĩnh mạch, trong điều trị suy tĩnh mạch mãn tính chỉ dưới, |

thé.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Ở người, sau khi uống thuốc với Diosmin được đánh dấu với carbon 14:

- Thuốc được chuyển hóa mạnh, được ghi nhận qua sự hiện diện của nhiều acid phenol

khác nhau trong nước tiểu.

- Thời gian bán thải của thuốc là 11 giờ.

- Bài tiết chủ yếu qua phân và bài tiết qua nước tiểu trung bình khoảng 14% so với liều

dùng.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị các triệu chứng có liên quan đến suy tuần hoàn tĩnh mạch bạch huyết (nặng

chân, đau, chân khó chịu vào buổi sáng sớm).

- Điều trị các dấu hiệu chức năng có liên quan đến cơn đau trĩ cấp.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh nhân mẫn cảm với Diosmin, Hesperidin hoặc bát kỳ thành phần nào của thuốc.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

— Suy tĩnh mạch [đau chân, nặng chân, phù chân, giãn tĩnh mạch, sau viêm tĩnh mạch,

vọp bẻ (chuột rúf)]: 2 viên/ngày, chia làm 2 lần vào buổi trưa và buổi tối trong các bữa

ăn.

- Cơn đau trĩ cắp tính: 6 viên/ngày, trong 4 ngày đầu; sau đó 4 viên/ngày, trong 3 ngày;

duy trì 2 viên/ngày.

— Trĩ mạn tính: 2 viên/ngày. n⁄

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:

- Cơn đau trĩ cấp: Cần phân biệt với các bệnh hậu môn vì thuốc không thé thay thé

được các trị liệu chuyên biệt cho các bệnh hậu môn khác. Điều trị ngắn hạn. Nếu các

dấu hiệu vẫn dai dẳng, phải khám nghiệm trực tràng và xem xét lại sự trị liệu.

PHỤ NỮ CÓ THAI:

- Các nghiên cứu ở động vật cho thấy thuốc không có khả năng gây quái thai. Mặt khác,

ở người, cho đến nay không có một tác dụng xấu nào được ghi nhận.

PHỤ NỮ ĐANG CHO CON BÚ: Do không có số liệu về khả năng thuốc có qua được sữa

mẹ hay không, khuyên các bà mẹ không nên cho con bú trong thời gian điều trị.

NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- Chưa có nghiên cứu cho thấy tác dụng của thuốc ảnh hưởng đến khả năng lái xe và

vận hành máy móc.
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TƯƠNG TÁC THUÓC:

- Chuyển hóa của Metronidazol có thể bị giảm khi dùng đồng thời với Diosmin.

TAC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC:

— Mét số trường hợp gặp rối loạn tiêu hóa và rối loạn thần kinh thực vật nhẹ, không cần

phải ngưng điều trị.

Thông báo cho Bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

SỬ DỤNG QUÁ LIÊU:

- Chưa có báo cáo về quá liều

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng (< 30°C).

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên.

TIÊU CHUẢN: TCCS

DE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN BAC SY

KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU’ DUNG

TEN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUÁT 1
^ CÔNG TY CỎ PHÀN SPM (SPM CORPORATION) rd

Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan,Tp.
SPM Nea a

DT: (08) 37507496 Fax: (08) 38771010
  

Tp. HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2015
Giám Đốc
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